
III.1 III.2 III.3 III.4 IV V.1 V.2 V.3
1 13D15802010692 Hồ Văn Anh 13/04/1995 XD13D07 4 5 5 2 3 0 0 0 19
2 13D15802010297 Nguyễn Vũ Cảnh 22/06/1994 XD13D07 5 5 5 2 3 0 0 0 20
3 13D15802010555 Võ Thành Cư 17/03/1994 XD13D07 5 3 0 2 3 0 0 0 13
4 13D15802010298 Cao Văn Diện 24/11/1995 XD13D07 5 3 0 2 3 0 0 0 13
5 13D15802010621 Nguyễn Khánh Duy 20/11/1994 XD13D07 5 3 0 2 3 0 0 0 13
6 13D15802010729 Võ Văn Điểm 11/03/1994 XD13D07 5 5 5 2 3 0 0 0 20
7 13D15802010728 Nguyễn Quốc Gil / /1994 XD13D07 5 3 0 2 3 0 0 0 13
8 13D15802010560 Lê Thị Thu Hà 25/08/1993 XD13D07 5 5 5 2 3 0 0 5 25
9 13D15802010562 Nguyễn Phước Hậu 24/10/1995 XD13D07 5 3 0 2 3 0 0 0 13

10 13D15802010624 Phan Tuấn Hiệp 26/03/1995 XD13D07 5 5 5 3 3 0 0 0 21
11 13D15802010565 Nguyễn Trung Hưng 13/03/1995 XD13D07 0 0 0 2 3 0 0 0 5
12 13D15802010744 Ngô Minh Khang 19/03/1995 XD13D07 1 0 0 2 3 0 0 0 6
13 13D15802010753 Đoàn Bảo Khánh 21/05/1995 XD13D07 2 3 0 2 3 0 0 0 10
14 13D15802010855 Nguyễn Trần Đăng Khoa 12/01/1994 XD13D07 5 5 5 2 3 0 0 0 20
15 13D15802010379 Trần Đăng Khoa / /1993 XD13D07 5 3 0 2 3 0 0 0 13
16 13D15802010719 Trương Đại Lợi 14/06/1995 XD13D07 5 3 0 2 3 0 0 0 13
17 13D15802010758 Võ Thanh Lương 10/11/1995 XD13D07 5 3 0 2 3 0 0 0 13
18 13D15802010627 Nguyễn Tấn Lực 22/04/1995 XD13D07 5 3 0 2 3 0 0 0 13
19 13D15802010577 Lương Thành Minh 27/02/1995 XD13D07 5 3 0 2 3 0 0 0 13
20 13D15802010681 Trần Đại Nam 16/04/1995 XD13D07 5 3 0 2 3 0 0 0 13
21 13D15802010631 Nguyễn Văn Nhậm 25/05/1994 XD13D07 5 3 0 2 3 0 0 0 13
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22 13D15802010749 Huỳnh Văn Phú 30/01/1995 XD13D07 5 3 0 2 3 0 0 0 13
23 13D15802010757 Trần Thanh Phú 07/11/1995 XD13D07 5 5 5 2 3 0 0 0 20
24 13D15802010587 Huỳnh Hửu Phước 09/04/1995 XD13D07 5 5 5 3 3 0 0 0 21
25 13D15802010786 Lê Nhật Quang 17/07/1995 XD13D07 5 5 5 2 3 0 6 5 31
26 13D15802010752 Lưu Si Ren 01/11/1992 XD13D07 5 3 0 2 3 0 0 0 13
27 13D15802010590 Võ Thanh Sang 13/10/1994 XD13D07 5 3 0 2 3 0 0 0 13
28 13D15802010671 Cao Lê Bá Tài 03/07/1995 XD13D07 5 3 0 2 3 0 0 0 13
29 13D15802010748 Lê Quốc Thái 24/01/1995 XD13D07 5 3 0 2 3 0 0 0 13
30 13D15802010458 Nguyễn Đức Thiện 19/11/1994 XD13D07 2 3 0 2 3 0 0 0 10
31 13D15802010746 Nguyễn Tiến Thịnh 02/09/1995 XD13D07 5 5 5 2 3 0 0 5 25
32 13D15802010636 Đỗ Minh Thuấn 15/08/1995 XD13D07 5 3 0 2 3 0 0 0 13
33 13D15802010597 Lê Văn Thuận 04/11/1995 XD13D07 5 3 0 2 3 0 0 0 13
34 13D15802010637 Võ Hoàng Thuận 26/12/1995 XD13D07 5 3 0 2 3 0 0 0 13
35 13D15802010795 Nguyễn Thị Minh Thư 14/09/1995 XD13D07 5 5 5 2 3 0 0 0 20
36 13D15802010639 Lê Minh Trí 19/06/1995 XD13D07 5 3 0 2 3 0 0 0 13
37 13D15802010606 Trần Minh Trí 16/12/1995 XD13D07 5 3 0 2 3 0 0 0 13
38 13D15802010818 Nguyễn Nhựt Trường 31/03/1995 XD13D07 5 3 0 2 3 0 0 0 13
39 13D15802010666 Lê Thanh Tú 10/04/1993 XD13D07 5 5 5 2 3 0 0 0 20
40 13D15802010660 Đặng Quốc Việt 30/09/1995 XD13D07 5 3 0 2 3 0 0 0 13
41 13D15802010611 Nguyễn Thế Vinh 02/01/1995 XD13D07 5 3 0 2 3 4 0 0 17


